
Tuần 02 (Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 15/09/2023) Lớp 4A5 
 

 
Thứ/ 

ngày 

 
Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 
Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

 

 

 

 
Hai 

11/09 

 
Sáng 

1 4 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ của em  

2 8 Tiếng Việt Bài 3: Đọc Anh em sinh đôi BGĐT,BN 

3 5 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2  

4 6 Toán Bài 3: Số chẵn – Số lẻ ( Tiết 1-tr 12) BGĐT,BN 

 

Chiều 

5 
2 Tin học 

Bài 2. Một số thao tác gây lỗi, hỏng cho 

phần cứng, phần mềm 

 

 
6 

 

 
9 

 

 
Tiếng Việt 

Luyện từ và câu::Danh từ chung, danh từ 

riêng - LGGDQP: Ca ngợi tinh thần 

dũng cảm của anh Kim Đồng đã hi sinh 

từ khi còn rất nhỏ tuổi để bảo vệ tổ 

quốc. 

 

 
BGĐT,BN 

7  
3 

 
Khoa học 

Bài học STEM: Sự chuyển thể của nước 

và vòng tuần hoàn của nước trong tự 

nhiên 

 
BGĐT,BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ba 

12/09 

 

 

 

 

 
Sáng 

1 6 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends – L3  

2 10 Tiếng Việt 
Viết: Bài 3:Tìm ý cho đoạn văn nêu ý 

kiến 

BGĐT,BN 

3 3 GDTC Bài 1: Đi đều vòng phải. (Tiết 3)  

4 7 Toán Bài 3: Số chẵn, Số lẻ ( Tiết 2) BGĐT,BN 

 

 

 

 

 

 
Chiều 

5 3 Tiếng Anh LK Unit 1 Part 2  

6 2 Công nghệ 
Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với 

đời sống (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

 
 

7 

 

 
3 

 

 
Lịch sử - Địa lí 

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em - tiết 1 (LGQPAN: Giới 

thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và 

khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa là của Việt Nam) 

 

 
BGĐT,BN 

8 2 ATGT Bộ tài liệu ATGT: Hiệu lệnh của người 

điều khiển giao thông 

BGĐT, 

Tài liệu 

 

 

Tư 

13/09 

 

 

Sáng 

1 8 Toán Bài 4: BT chứa chữ ( Tiết 1- Tr 14-15) BGĐT,BN 

2  
2 

 
Toán TA 

Numbers from 1000 to 99 999 - 

thousands, ten thousands (Số từ 1000 

đến 99 999 - hàng nghìn, hàng chục 

nghìn) 

 

3 11 Tiếng Việt Bài 4: Đọc: Công chúa và người dẫn 

chuyện (tiết 1) 

BGĐT,BN 

4 12 Tiếng Việt Bài 4: Đọc: Công chúa và người dẫn 

chuyện (tiết 2) 

BGĐT,BN 



 

 

 

 
Chiều 

5 7 Tiếng Anh Unit 1:My Family and Friends - Lesson 3  

6 4 Lịch sử - Địa lí Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

7 5 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những 

việc làm đáng tự hào của bản thân 

BGĐT,BN 

8 4 HDH Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

 

 

 

 

 
 

Năm 

14/09 

 

 

 
Sáng 

1 13 Tiếng Việt Bài 4: Viết đoạn văn nêu ý kiến BGĐT,BN 

2 9 Toán Bài 4: BT chứa chữ ( Tiết 2- LT Tr 16) BGĐ,BNT 

3 4 Khoa học Sự chuyển thể của nước và vòng tuần 

hoàn của nước trong tự nhiên 

BGĐT,BN 

4 4 GDTC Bài 1: Đi đều vòng phải. (Tiết 4)  

 

 
Chiều 

5 4 Tiếng Anh LK Unit 1 Part 2  

6 5 Âm nhạc Ôn đọc nhạc: bài số 1. 

Hát: Chuông gió leng keng 

 

7 2 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

8 5 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

 

 

 

 
Sáu 

15/09 

 

 
Sáng 

1 14 Tiếng Việt Bài 4: Đọc mở rộng BGĐT,GN 

2 10 Toán Bài 4: BT chứa chữ ( Tiết 3- LT- Trò 

chơi Tr 17-18) 

BGĐT,BN 

3 2 Mĩ thuật Hoàn thành tiếp sản phẩm tiết 1.  

4 8 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 3  

 
 

Chiều 

5 
 

2 
 
 

Đạo đức 

Biết ơn người lao động ( Tiết 2) 

Tích hợp GDKNS: Yêu lao động, biết 

trân trọng những sản phẩm người lao 

động làm ra. 

 
BGĐT,BN 

6 6 Hướng dẫn học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

7 6 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Niềm tự hào trong tim 

BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 28 tháng 08 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 
 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


